
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH TÂY NINH 

 
  n  n s :  9         -PT 

N   :   -12-2023 

Về việV v: “Tranh chấp hợp đồn  tín dụn ,  
hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất  

v  hợp đồn  va  t i s n”.              

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ôn  Phạm Văn Tâm. 

Các Thẩm phán: ôn  Phạm Văn  iệp; b  N u ễn Thanh Minh Châu. 

- Thư ký phiên tòa: ôn  Đặn  Minh Hu  – Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: bà 

Huỳnh Thị Mộn  Thuý- Kiểm s t viên. 

N       th n  1  năm     , tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm côn  khai vụ  n dân sự thụ lý s   81      TLPT-DS ngày 04 

th n  1  năm     , về: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng vay tài sản”.              

 o   n  n  ân sự sơ thẩm s   7/2023/DS- T n     7 th n  7 năm      

của Tòa  n nhân dân thị xã Ho  Th nh, tỉnh Tâ  Ninh bị kh n  c o. 

Theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử phúc thẩm s   75      QĐ-PT ngày 

   th n  1  năm     ,  iữa c c đươn  sự:  

1. Nguyên đơn: N ân h n  thươn  mại cổ phần Q  (V2); địa chỉ: Tần  A, 

tần   , Tòa nh    -A đườn  P, phườn   , Quận A, Th nh ph  Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: ông H n N ọc V – Chức vụ: 

Tổn   i m đ c; uỷ qu ền cho bà Trần Thị Thu H – Chức vụ; Gi m đ c Trun  

tâm qu n lý nợ Ngân hàng B2. 

Người được ủy quyền lại: chị Đỗ Thị Thú  H1, sinh năm     ; anh 

N u ễn An  , anh N u ễn Mạnh T là cán bộ Ngân hàng TMCP Q2; địa chỉ: 

Tần  F, Tòa nh  P -      đườn  U, Phườn   , quận  , Th nh ph  Hồ Chí 

Minh; (theo văn bản ủ  qu ền s  11   8.   n     8 8     ); chị H1 có mặt, 

anh T, anh D vắn  mặt. 

2. Bị đơn: anh N u ễn Minh H , sinh năm 1985; chị Đặn  Thị H , sinh 
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năm 198 ; địa chỉ:    nh  C, hẻm  , đườn  C, khu ph  H, phườn  H, thị xã H,  

tỉnh Tâ  Ninh. 

Người đại diện hợp pháp cho chị H3: anh N u ễn Minh H  l  đại diện 

theo ủ  Hợp đồn  ủ  qu ền s   798 n             ; có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông N u ễn Văn H , sinh năm 19 9; có mặt) 

3.2. Anh N u ễn Thanh Q, sinh năm 1995; có đơn đề n hị xét xử vắn  

mặt. 

3.3. Anh N u ễn Quan  V1, sinh năm 199 ; có đơn đề n hị xét xử vắn  

mặt. 

Ông H4, anh Q, anh V1 cùn  địa chỉ:    nh  C, ấp  , xã L, thị xã H, tỉnh 

Tây Ninh 

3.4. Anh Phạm Văn H5, sinh năm 1979; có mặt. 

3.5. Bà Châu Thị  , sinh năm 19 1; có đơn  êu cầu xét xử vắn  mặt. 

3.6. Chị Đỗ Thị N ọc C, sinh năm 198 ; có đơn đề n hị xét xử vắn  mặt. 

Anh H5, chị C, bà B cùn  địa chỉ:    nh  E, khu ph  L, phườn  L, thị xã 

H, tỉnh Tâ  Ninh 

3.7. Bà N u ễn Thị C1, sinh năm 19  ; có mặt. 

3.8. Ông Ch nh Văn  1, sinh năm 197 ; có đơn đề n hị xét xử vắn  mặt. 

3.9. Chị Ch nh Thị Hồn  H , sinh năm 1991; có đơn đề n hị xét xử vắn  

mặt. 

3.10. Anh Lê Văn Q1, sinh năm 199 ; có đơn đề n hị xét xử vắn  mặt. 

Bà C1, ông B1, chị H6, anh Q1 cùn  địa chỉ:    nh  A, ấp G, xã L, thị xã 

H, tỉnh Tâ  Ninh 

3.11. Anh Huỳnh Qu c C , sinh năm 1989; có mặt. 

3.12. Bà Huỳnh Kim H7, sinh năm 19  ; có đơn đề n hị xét xử vắn  mặt. 

Anh C2, bà H7 cùn  địa chỉ:    nh  5 , hẻm   , đườn  N ô Qu ền, tổ 1 , 

ấp Lon  H i, xã Trườn  Tâ , thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh 

4. Người kháng cáo:  

4.1. Bà Trần Thị Thu H (đại diện n u ên đơn); 

4.2. Ông N u ễn Minh H  – bị đơn; 

5. Kháng nghị: Viện trưởn , Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Tâ  Ninh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 06 tháng 10 năm 2021 và lời trình bày của đại 

diện Ngân hàng tại phiên tòa thể hiện: 
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N ân h n  Thươn  mại cổ phần Q  (V2) có cho vợ chồn  anh Ngu ễn 

Minh H2, chị Đặn  Thị H  va  s  tiền theo c c hợp đồn  tín dụn  như sau: 

+ Hợp đồn  tín dụn  s    19.   9.HĐT .  1 n    1      19 va  s  tiền 

9  .   .    đồn , thời hạn va  1  th n , lãi suất 1 . % 1 năm. 

+ Hợp đồn  tín dụn  s    19.  5 .HĐT .  1 n    1      19 va  s  tiền 

   .   .    đồn , thời hạn va  1   th n , lãi suất 1 % 1 năm, tr  nợ mỗi kỳ 

v o n    1  h n  th n , mỗi kỳ 5.   .    đồn . Mục đích va  tiền để sửa nh  

trên thửa đất  98, tờ b n đồ s  15 tại khu ph   , Phườn   , th nh ph  T, tỉnh 

Tây Ninh. 

+ Đề n hị ph t h nh thẻ tín dụn  qu c tế kiêm hợp đồn  mở v  sử dụn  t i 

kho n n     1        với s  tiền  5.   .    đồn . 

Khi ký hợp đồn  tín dụn  anh H2 v  chị H3 có ký c c hợp đồn  thế chấp 

s    19.   9.HĐTC P.  1 n    1       19 để đ m b o c c kho n va . C c t i 

s n đ m b o  ồm: 

+ Qu ền sử dụn  đất (viết tắt l  Q  Đ) v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa 

s     , tờ b n đồ s   1, diện tích   1,  m
2
 địa chỉ ấp L, xã L, hu ện H (na  l  

khu ph  L, phườn  L, thị xã H) theo Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất (viết 

tắt l  GCNQ  Đ) s  CP  9   , s  v o sổ cấp GCN: C  55   do  ở T  (viết 

tắt l   TN&MT) tỉnh Tâ  Ninh cấp cho anh N u ễn Minh H  ngày 08/11/2018. 

+ Q  Đ v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa đất s    7, tờ b n đồ s  9, diện 

tích 142,2 m
2
 địa chỉ ấp L, xã L, hu ện H (na  l  thị xã H) theo GCNQ  Đ s  

CO55  8 , s  v o sổ cấp GCN: C   7   do  TN&MT cấp cho anh N u ễn 

Minh H2 ngày 19/9/2018. 

+ Q  Đ v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa đất s    8, tờ b n đồ s  9, diện 

tích 145,8 m
2
 địa chỉ ấp L, xã L, hu ện H (na  l  thị xã H) theo GCNQ  Đ s  

CO55  88, s  v o sổ cấp GCN: C   7   do  TN&MT tỉnh Tâ  Ninh cấp cho 

anh N u ễn Minh H  ngày 19/9/2018. 

+ Q  Đ v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa đất s  558, tờ b n đồ s   1, 

diện tích 17 ,  m
2
 địa chỉ ấp L, xã T, hu ện H (na  l  thị xã H) theo GCNQ  Đ 

s  CP  5 71, s  v o sổ cấp GCN: C  9 75 do  TN&MT tỉnh Tâ  Ninh cấp 

cho anh N u ễn Minh H  ngày 10/10/2018. 

Đến hạn thanh to n nhưn  anh H2 v  chị H3 khôn  thực hiện n hĩa vụ tr  

nợ theo hợp đồn  nên c c kho n va  của anh H2 v  chị H3 chu ển th nh nợ qu  

hạn từ n    1   1    1. Tính đến n     7 7     , anh H2 v  chị H3 đã tr  cho 

N ân h n  tổn  cộn  s  tiền    .11 .    đồn ,  ồm 1 5.   .    đồn  nợ   c 

v    1.11 .    đồn  nợ lãi. Hiện anh H2 v  chị H3 còn nợ 1.  1. 71. 9  đồn  

tiền   c v  7 9.  1.7 8 đồn  tiền lãi. Tổn  cộn  l   .1  . 9 .    đồn . 

Na  N ân h n   êu cầu anh N u ễn Minh H  v  chị Đặn  Thị H  có 

n hĩa vụ tr  s  tiền  .1  . 9 .    đồn . Anh H2 v  chị H3 còn ph i có n hĩa vụ 

tr  tiền lãi ph t sinh theo hợp đồn  sau n     7 7      cho đến khi anh H2 và 

chị H3 tr  xon  kho n tiền nêu trên cho N ân h n . 
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Trườn  hợp anh H2 v  chị H3 khôn  tr  được s  tiền nợ cho N ân h n , 

N ân h n   êu cầu ph t mãi c c t i s n đ m b o để thu hồi nợ cho N ân h n . 

Đ i với nhữn  n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan (viết tắt l  

NCQL,NVLQ) có  êu cầu độc lập về việc hủ  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền 

sử dụn  đất (viết tắt l  HĐCNQ  Đ) với anh H2 thì phía ngân hàng không 

đồn  ý, vì việc N ân h n  cho anh H2 va  tiền v  thế chấp GCNQ  Đ l  hợp 

ph p đún  theo qu  định của ph p luật. Khi cho va  N ân h n  có tiến h nh 

việc thẩm định t i s n thế chấp theo biên b n định  i  t i s n n    11     19 v  

nhữn  n ười sinh s n  trên đất khôn  có ý kiến  ì. 

Lời trình bày của anh Nguyễn Minh H2 trong quá trình giải quyết vụ án và 

tại phiên tòa thể hiện: 

Thừa nhận có nợ Ngân hàng V2 s  tiền  .1  . 9 .    đồn  như lời trình 

b   của đại diện n ân h n  l  đún , đ i với s  tiền lãi thì anh xin  i m 1   vì lý 

do kh ch quan nên anh khôn  tr  tiền cho N ân h n . Anh đồn  ý để N ân h n  

ph t mãi c c t i s n thế chấp nêu trên để tr  tiền cho N ân h n  vì vợ chồn  anh 

khôn  có kh  năn  tr  nợ. 

Đ i với  êu cầu độc lập của nhữn  NCQL,NVLQ về  êu cầu hủ  

HĐCNQ  Đ l  khôn  có căn cứ, anh nhận chu ển nhượn  đất của b  C1, anh 

C2, anh H5, anh H4 l  ho n to n hợp ph p đún  ph p luật khôn  có việc anh 

cho c c ôn  b  trên va  tiền rồi l m hợp đồn   i  c ch l  chu ển nhượn  đất.  

Lời trình của NCQL,NVLQ bà Nguyễn Thị C1 trong quá trình giải quyết và 

tại phiên tòa:  

Thời  ian kho n  năm   18, thôn  qua sự  iới thiệu của n ười kh c b  có 

va  tiền của anh N u ễn Minh H  s  tiền 5 .   .    đồn , anh H2 đã trừ s  

tiền lãi    th n  l   .   .    đồn , kho n   1 th n  sau b  có liên hệ hỏi thêm 

  .   .    đồn , tổn  cộn  s  tiền va  l  7 .   .    đồn . Khi va  anh H2 yêu 

cầu b  ký hợp đồn  v   iao GCNQ  Đ cho anh H2 nhưn  khi ký b  khôn  có 

đọc nên khôn  biết đó l  HĐCNQ  Đ.  au đó, b  có tr  thêm cho anh H2 được 

kho n   5 th n  tiền lãi. Khi ký hợp đồn  anh H2 khôn   iao cho b   iấ  tờ  ì, 

đến khi có nhiều n ười cũn  va  tiền của anh H2 nói l  bị anh H2 lừa thì b  có 

đến Văn phòn  côn  chứn  N u ễn Gia T1 xin trích lục lại hợp đồn  thì mới 

biết l  anh H2 l m HĐCNQ  Đ của b  san  qua tên anh H2 diện tích 1  ,  m
2
 

tọa lạc tại ấp L, xã L do b  đứn  tên HĐCNQ  Đ. Việc anh  H2 thế chấp qu ền 

sử dụn  đất cho Ngân hàng V2 thì b  khôn  biết vì khôn  có ai đến thẩm định 

v   êu cầu b  di dời, hiện  ia đình b   ồm b , chồn  của b  l  ôn  Ch nh Văn 

B1, con   i b  l  chị Ch nh Thị Hồn  H  v  con rể l  anh Lê Văn Q1 vẫn sinh 

s n  trên nh  đất từ đó cho đến na , b  khẳn  định l  b  khôn  có chu ển 

nhượn  đất n   cho anh H2. 

Nay bà C1  êu cầu hủ  HĐCNQ  Đ với anh H2 đ i với phần đất diện tích 

142,2 m
2
, tờ b n đồ s   9, thửa s    7 tọa lại ấp L, xã L, b  tr  cho anh H2 s  

tiền va  7 .   .    đồn  v  tiền lãi theo qu  định của ph p luật. 
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Lời trình bày của ông Nguyễn Văn H4 trong quá trình giải quyết và tại 

phiên tòa:  

Thời  ian kho n  năm   18, ôn  có va  tiền của anh N u ễn Minh H  s  

tiền 5 .   .    đồn , anh H2 đã trừ s  tiền lãi    th n  l   .   .    đồn . Khi 

vay anh H2  êu cầu ôn  ký hợp đồn  v   iao GCNQ  Đ cho anh H2 nhưn  khi 

ký ôn  khôn  có đọc nên khôn  biết đó l  HĐCNQ  Đ.  au đó ôn  có tr  cho 

anh H2 được    th n  tiền lãi. Khi ký hợp đồn  anh H2 không giao cho ông 

 iấ  tờ  ì, đến khi có nhiều n ười cũn  va  tiền của anh H2 nói l  bị anh H2 lừa 

thì ôn  có đến Văn phòn  côn  chứn  N u ễn Gia T1 xin trích lục lại hợp đồn  

thì mới biết l  anh H2 l m HĐCNQ  Đ diện tích 1 5,8 m
2
 tọa lạc tại ấp L, xã L 

do ôn  đứn  tên GCNQ  Đ san  tên anh H2. Việc anh H2 thế chấp qu ền sử 

dụn  đất cho N ân h n  VI  thì ôn  khôn  biết vì khôn  có ai đến thẩm định 

v   êu cầu ôn  di dời, hiện ôn  v  hai con là N u ễn Thanh Q, N u ễn Quan  

V1 vẫn sinh s n  trên đất từ đó cho đến na , ôn  khẳn  định l  ôn  khôn  có 

chu ển nhượn  đất cho anh H2. 

Nay ông H4  êu cầu hủ  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất với 

anh H2 phần đất diện tích 1 5,8 m
2
, tờ b n đồ s  9, thửa s    8 tọa lại ấp L, xã 

L v  ôn  sẽ tr  cho anh H2 s  tiền va  5 .   .    đồn  v  tiền lãi theo qu  định 

của ph p luật. 

Lời trình bày của anh Phạm Văn H5 trong quá trình giải quyết và tại phiên 

tòa:  

Thời  ian kho n  năm   18, do anh có nợ xấu nên khôn  thể va  tiền của 

N ân h n  nên thôn  qua sự  iới thiệu của n ười kh c anh có va  tiền của anh 

H2. N     7 1    18, anh có ra Văn phòn  Côn  chứn  N u ễn Gia T1 có ký 

hợp đồn  va  tiền nhưn  anh H2  êu cầu anh ký HĐCNQ  Đ để l m tin va  s  

tiền 1  .   .    đồn . Anh có thắc mắc vì sao ký HĐCNQ  Đ thì anh H2 nói 

chỉ l  va  tiền chứ khôn  có chu ển nhượn   ì hết nên tron  hợp đồn  chỉ để s  

tiền chu ển nhượn  l  1  .   .    đồn  vì thực tế  i  đất của anh thời điểm 

năm   18 thì kho n  15 .   .    đồn  1m n an .  au đó anh có va  thêm 

nhiều lần tổn  cộn  s  tiền 1 5.   .    đồn . Anh đã tr  thêm cho anh H2 

kho n     th n  tiền lãi, việc anh tr  tiền cho anh H2 cũn  khôn  có l m  iấ  tờ 

 ì.  au khi tr  tiền lãi cho anh H2 được v i th n  anh khôn  còn kh  năn  tr  

nữa, anh có  êu cầu anh H2 tr  GCNQ  Đ để anh b n đất tr  tiền cho anh H2 

nhưn  anh H2 khôn  tr . Anh khôn  biết việc anh H2 đứn  tên GCNQ  Đ của 

anh v  thế chấp n ân h n  cho đến thời  ian kho n  năm    1 có c n bộ n ân 

h n  xu n  thì anh mới biết. Hiện anh, vợ của anh l  chị Đỗ Thị N ọc C, mẹ 

của anh l  b  Châu Thị   v  c c con đan  sinh s n  trên đất từ đó cho đến na  

khôn  có ai  êu cầu  ia đình anh di dời. 

Na  anh  êu cầu hủ  HĐCNQ  Đ với anh H2 phần đất diện tích sau khi 

đo đạc thực tế l   58,  m
2
 theo tờ b n đồ s   1, thửa đất s      tọa lạc tại khu 

ph  L, phườn  L, thị xã H, tỉnh Tâ  Ninh, anh sẽ tr  cho anh H2 s  tiền va  

1 5.   .    đồn  v  tiền lãi theo qu  định của ph p luật. 
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Lời trình bày của anh Huỳnh Quốc C2 trong quá trình giải quyết: 

Thời  ian kho n  năm   18, anh khôn  nhớ chính x c thời  ian n o do có 

nhu cầu va  tiền nên có n ười  iới thiệu anh va  tiền của anh N u ễn Minh H . 

Anh H2  êu cầu anh ra văn phòn  Côn  chứn  N u ễn Gia T1 ký hợp đồn  để 

va  s  tiền 1  .   .    đồn  nhưn  khi ký hợp đồn  anh khôn  biết l  ký 

HĐCNQ  Đ vì n hĩ chỉ va  tiền, sau khi va  anh H2 trừ    th n  tiền lãi l  

1 .   .    đồn , anh chỉ nhận 78.   .    đồn .  au đó, anh có  êu cầu anh H2 

cho vay thêm 3 .   .    đồn  nhưn  anh H2 khôn  đưa tiền cho anh. Anh 

khôn  biết việc anh H2 đứn  tên GCNQ  Đ của anh v  thế chấp n ân h n  cho 

đến thời  ian kho n  năm    1 có c n bộ n ân h n  xu n  anh mới biết. Từ đó 

đến na  anh v  mẹ anh l  b  Huỳnh Kim H7 vẫn sinh s n  trên đất khôn  ai  êu 

cầu di dời vì anh khôn  có chu ển nhượn  nh  đất cho anh H2. 

Tại phiên tòa, anh C2 x c định lại s  tiền anh va  của anh H2 là 80.000.000 

đồn  v  anh H2 trừ    th n  tiền lãi l  1 .   .    đồn  nên anh chỉ nhận s  tiền 

 8.   .    đồn . 

Nay anh C2  êu cầu hủ  HĐCNQ  Đ  iữa anh với anh H2 phần đất tại 

thửa đất s  558, tờ b n đồ s   1, diện tích 17 ,  m
2
 địa chỉ ấp L, xã T, hu ện H 

v  anh sẽ tr  cho anh H2 s  tiền va  8 .   .    đồn  v  tiền lãi theo qu  định 

của ph p luật. 

Lời trình bày của ông Chánh Văn B1 thể hiện: 

Ôn  l  chồn  của b  N u ễn Thị C1, n uồn   c phần đất l  do cha mẹ của 

bà C1 cho. Ông có nghe bà C1 nói về việc va  tiền của anh H2 nhưn  kho n  

mấ  th n  sau ôn  mới biết b  C1 bị lừa ký hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử 

dụn  đất. Nhưn  từ đó đến na  khôn  ai  êu cầu  ia đình ôn  di dời tr  lại đất, 

đến khi Tòa  n mời l m việc ôn  mới biết việc anh H2 đã san  tên  iấ  chứn  

nhận qu ền sử dụn  đất v  va  tiền N ân h n . 

Nay ông B1 khôn  đồn  ý di dời tr  lại đất vì b  C1 khôn  có chu ển 

nhượn  qu ền sử dụn  đất cho anh H2. 

Lời trình bày của chị Chánh Thị Hồng H6 và anh Lê Văn Q1 thông nhất 

thể hiện: 

Anh chị có n he b  N u ễn Thị C1 nói về việc có va  tiền của anh H2 

nhưn  chỉ n hĩ l  va  tiền, sau đó có n he bà C1 nói bị anh H2 lừa ký 

HĐCNQ Đ với anh H2 nhưn  từ đó đến  iờ khôn   êu cầu  ia đình anh chị di 

dời tr  lại đất vì thực tế b  C1 khôn  có chu ển nhượn  đất cho anh H2 do đó 

khôn  đồn  ý di dời tr  lại đất theo  êu cầu của anh H2. 

Lời trình bày của bà Huỳnh Kim H7 thể hiện: 

N uồn   c phần đất b  v  anh C2 đan  sinh s n  l  do b  tạo lập.    

khôn  biết việc anh C2 va  tiền của anh H2 v  cũn  khôn  biết việc anh C2 ký 

HĐCNQ  Đ với anh H2. Từ đó đến na  b  v  anh C2 sinh s n  trên đất khôn  

có ai đến  êu cầu b  di dời đi nơi kh c.  
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Lời trình bày của chị Đỗ Thị Ngọc C thể hiện: 

Chị l  vợ của anh Phạm Văn H5, chị có n he anh H5 nói về việc va  tiền 

của anh H2 chứ khôn  biết anh H5 ký HĐCNQ  Đ với anh H2. Chị đi l m từ 

s n  đến t i nên khôn  n he nói  ì về việc có ai  êu cầu  ia đình chị di dời tr  

nh  đất. 

Lời trình bày của bà Châu Thị B thể hiện: 

Nh  đất m   ia đình b  đan  sinh s n  l  t i s n của b , b  tặn  cho lại anh 

H5.    khôn  biết việc anh H5 ký HĐCNQ  Đ với ai vì nếu b n đất thì anh H5 

ph i hỏi ý kiến của b . Từ đó đến na   ia đình b  vẫn sinh s n  trên đất khôn  

ai  êu cầu b  di dời tr  đất. 

Lời trình bày của anh Nguyễn Quang V1 và anh Nguyễn Thanh Q thống 

nhất: 

Hai anh l  con của ôn  H4, hai anh có nghe ông H4 nói về việc có va  tiền 

của anh H2 chứ khôn  có việc CNQ  Đ với anh H2. Hiện hai anh đan  sinh 

s n  cùn  với ôn  N u ễn Văn H  trên đất từ đó cho đến na  khôn  ai  êu cầu 

 ia đình anh di dời tr  lại đất vì ôn  H4 khôn  có chu ển nhượn  đất cho ai. 

* Tại Bản án số 67/2023/DSST ngày 27-7-2023 của Toà án nhân dân thị xã 

Hoà Thành đã quyết định:  

- Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của N ân h n  Thươn  mại cổ 

phần Q  (V2) đ i với anh N u ễn Minh H  v  chị Đặn  Thị H  về “Tranh chấp 

hợp đồng tín dụng”; Khôn  chấp nhận  êu cầu xử lý t i s n đ m b o để thu hồi 

nợ. 

-  uộc anh Nguyễn Minh H  v  chị Đặn  Thị H  có n hĩa vụ tr  cho Ngân 

h n  Thươn  mại Cổ phần Q   .1  . 9 .     ồm tiền   c v  tiền lãi. 

- Chấp nhận  êu cầu độc lập của ôn  N u ễn Văn H , bà N u ễn Thị C1, 

anh Phạm Văn H5 và anh Huỳnh Qu c C  về “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất”. 

- Tu ên hủ  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất côn  chứn  s  

8   , Qu ển s  15.TP CC- CC HĐG  n    17 9   18  iữa ôn  N u ễn Văn 

H4 và anh N u ễn Minh H  để chu ển nhượn  qu ền sử dụn  phần đất diện 

tích 145,8 m
2
, thửa đất s    8, tờ b n đồ s  9, tọa lạc tại ấp L, xã L, thị xã H, 

tỉnh Tâ  Ninh. 

- Tu ên hủ  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất côn  chứn  s  

7998, Qu ển s  15.TP CC- CC HĐG  n    1  9   18  iữa b  N u ễn Thị C1 

và anh N u ễn Minh H  để chu ển nhượn  qu ền sử dụn  phần đất diện tích 

142,2 m
2
, thửa đất s    7, tờ b n đồ s  9, tọa lạc tại ấp L, xã L, thị xã H, tỉnh 

Tây Ninh. 

- Tu ên hủ  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất côn  chứn  s  

9 51, Qu ển s  18.TP CC- CC HĐG  n     7 1    18  iữa anh Phạm Văn 

H5 và anh N u ễn Minh H  để chu ển nhượn  qu ền sử dụn  phần đất diện 
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tích 431,3 m
2
, thửa đất s    7, tờ b n đồ s     , tờ b n đồ mới  1, tọa lạc tại ấp 

L, xã L, thị xã H, tỉnh Tâ  Ninh. 

- Tu ên hủ  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất có côn  chứn  s  

8151, Qu ển s  1 .TP CC- CC HĐG  n    19 9   18  iữa anh Huỳnh Qu c 

C2 và anh N u ễn Minh H  để chu ển nhượn  qu ền sử dụn  phần đất diện 

tích 170,4 m
2
, thửa đất s  58 , thửa mới 588, tờ b n đồ mới s   1, tọa lạc tại ấp 

L, xã T, thị xã H, tỉnh Tâ  Ninh. 

- N o i ra, b n  n còn tu ên về chi phí t  tụn ,  n phí, qu ền n hĩa vụ thi 

h nh  n v  qu ền kh n  c o theo luật định. 

- N     8 8     , n u ên đơn kh n  c o: cho rằng hợp đồng thế chấp có 

hiệu lực được công chứng chứng thực, Ngân hàng nhận thế chấp n a  tình, đăn  

ký giao dịch b o đ m. Đề nghị sửa  n sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện cho 

Ngân hàng T3 tài s n anh H2 đã thế chấp tr  nợ. 

- Ngày 10/8/2023, anh H2 kháng cáo: cho rằng việc nhận CNQ  Đ của 

ông N u ễn Văn H , bà N u ễn Thị C1, anh Phạm Văn H5 và anh Huỳnh Qu c 

C2 l  đún  ph p luật. Khôn  chấp nhận huỷ HĐCNQ  Đ. Đồn  ý  iao tài s n 

của anh đã thế chấp cho Ngân hàng T3 tr  nợ. 

- VKS tỉnh Tây Ninh  kháng nghị: đề nghị sửa  n sơ thẩm; lý do: 

+ Phần nhận định b n  n tu ên: bà N u ễn Thị C1, ông N u ễn Văn H , anh 

Phạm Văn H5 và anh Huỳnh Qu c C  có tr ch nhiệm tr  nợ cho cho anh H2 nhưn  

qu ết định khôn  tu ên m  buộc nhữn  n ười có n hĩa vụ chịu  n phí. 

+ Tu ên huỷ HĐCNQ  Đ nhưn  khôn  tu ên ai được sử dụn  đất; 

+ Khôn  chấp nhận khởi kiện của N ân h n  về xử lý t i s n thế chấp nhưn  

khôn  tu ên hợp đồn  thế chấp vô hiệu. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Chị H1 (đại diện cho n u ên đơn) trình b  :  iữ n u ên  êu cầu kháng 

cáo, yêu cầu chấp nhận khởi kiện.  

- Bị đơn Anh H2 trình b  :  iữ n u ên  êu cầu kháng cáo.  

- N ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan: không chấp nhận kháng cáo của 

n u ên đơn, bị đơn. 

- Kiểm sát viên giữ nguyên Quyết định kháng nghị s  15-QĐ VK -DS 

ngày 24/8/2023 của Viện trưởn , Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Tâ  Ninh. 

 * Tron  phần tranh luận: 

- Chị H1 trình bày:  

+ Cấp sơ thẩm nhận định khi thẩm định t i s n thế chấp thì n ân h n  

khôn  hỏi nhữn  n ười cư trú trên đất, điều n   ph p luật khôn  qu  định.  

+ GCNQ  Đ do anh H2 đứn  tên thì n ân h n  nhận thế chấp t i s n của 

anh H2 l  hợp ph p.  
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- Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn, 
cho Ngân hàng được xử lý t i s n anh H2 thế chấp. 

- Anh H2 trình b  : anh nhận chu ển nhượn  phần đất của anh H5 với  i  

1.5  .   .    đồn , nhận chu ển nhượn  phần đất của ôn  H4 và bà Chí giá 

   .   .    đồn , nhận chu ển nhượn  phần đất của anh C2 với  i  

600.0  .    đồn . Theo anh, ph p luật khôn  qu  định việc ph i  hi đún   i  

chu ển nhượn  tron  HĐCNQ Đ nên anh đã  hi  i  thấp hơn  i  chu ển 

nhượn  nhằm để  i m thuế. N o i ra, ph p luật cũn  khôn  qu  định việc  iao 

nhận tiền chu ển nhượn  ph i lập biên b n nên hai bên đã ho n th nh việc  iao 

nhận tiền nhưn  khôn  có l m biên b n.  

-  au khi nhận chu ển nhượn  nhữn  n ười b n đất có xin anh cho ở lại 

thời  ian kho n     th n  đến  1 năm thì sẽ di dời tr  đất cho anh nhưn  đến 

thời hạn tr  đất thì nhữn  n ười n   vẫn khôn  khôn  di dời.  

- Cấp sơ thẩm huỷ HĐCNQ  Đ  iữa anh H2 với b  C1, ông H4, anh C2, 

anh H5 l  khôn  có căn cứ. 

- Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn, 
cho N ân h n  được xử lý t i s n anh đã thế chấp để khấu trừ nợ. 

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh:  

+ Về t  tụn : việc tuân theo ph p luật t  tụn  của Thẩm ph n, Hội đồn  xét 

xử, Thư ký phiên tòa kể từ khi thụ lý vụ  n cho đến trước thời điểm Hội đồn  

xét xử n hị  n đã thực hiện đún  qu  định ph p luật. Việc chấp h nh ph p luật 

của n ười tham  ia t  tụn  thực hiện đún  qu  định ph p luật. 

+ Về nội dun : cấp sơ thẩm chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n ười có 

qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan có  êu cầu độc lập l  có căn cứ. 

+ Đề n hị khôn  chấp nhận kh n  c o của n u ên đơn, bị đơn. Chấp nhận 

kh n  n hị của Viện trưởn , Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Tâ  Ninh;  

Căn cứ kho n 1,   Điều   8 của  ộ luật T  tụn  dân sự; sửa b n  n sơ 

thẩm như đề n hị tại Qu ết định kh n  n hị s  15-QĐ VK -DS ngày 

24/8/2023. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến Đại diện Viện kiểm sát, xét kháng 

cáo của đương sự, kháng nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định 

như sau: 

[1] Về t  tụn :  

[1.1] C c đươn  sự kh n  c o b n  n sơ thẩm tron  thời hạn luật định, phù 

hợp tại Điều  71,  7  của  ộ luật T  tụn  dân sự.  

[1.2] Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh kháng nghị b n 

 n sơ thẩm phù hợp tại Điều  8  của  ộ luật T  tụn  dân sự. 
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 [ ] Về nội dun : Ngân hàng V2 khởi kiện  êu cầu anh H2 v  chị H3 yêu 

cầu tr  cho N ân h n  s  tiền  .1  . 9 .    đồn  theo c c hợp đồn  tín dụn  

s    19.   9.HĐT .  1 n    1      19 va  s  tiền 9  .   .    đồn ; hợp 

đồn  tín dụn  s    19.  5 .HĐT .  1 n    1      19 va  s  tiền    .   .    

đồn ; đề n hị ph t thẻ tín dụn  qu c tế kiêm hợp đồn  mở v  sử dụn  t i kho n 

n     1        để va  s  tiền  5.   .    đồn  v   êu cầu được xử lý t i s n 

thế chấp  ồm: 

+ Q  Đ v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa đất s     , tờ b n đồ s   1, 

diện tích   1,  m
2
 toạ  lạc tại ấp L, xã L, hu ện H theo GCNQ  Đ s  

CP  9   ,  s  v o sổ cấp GCN: C  55   do  TN&MT tỉnh Tâ  Ninh cấp cho 

anh N u ễn Minh H  ngày 08/11/2018. 

+ Q  Đ v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa đất s    7, tờ b n đồ s  9, diện 

tích 142,2 m
2
 địa chỉ ấp L, xã L, hu ện H (na  l  thị xã H) theo GCNQ  Đ s  

CO55  8 , s  v o sổ cấp GCN: C   7   do  TN&MT cấp cho anh N u ễn 

Minh H2 ngày 19/9/2018. 

+ Q  Đ v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa đất s    8, tờ b n đồ s  9, diện 

tích 145,8 m
2
 địa chỉ ấp L, xã L, hu ện H (na  l  thị xã H) theo GCNQ  Đ s  

CO55  88, s  v o sổ cấp GCN: C   7   do  TN&MT tỉnh Tâ  Ninh cấp cho 

anh N u ễn Minh H  ngày 19/9/2018. 

+ Q  Đ v  t i s n  ắn liền với đất tại thửa đất s  558, tờ b n đồ s   1, 

diện tích 17 ,  m
2
 địa chỉ ấp L, xã T, hu ện H (na  l  thị xã H) theo GCNQ  Đ 

s  CP  5 71, s  v o sổ cấp GCN: C  9 75 do  TN&MT tỉnh Tâ  Ninh cấp 

cho anh N u ễn Minh H2 ngày 10/10/2018. 

-  ị đơn anh H2 thừa nhận s  tiền nợ N ân h n  v  đồn  ý để N ân h n  

xử lý t i s n thế chấp. 

- N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan: ôn  N u ễn Văn H , bà N u ễn 

Thị C1, anh Phạm Văn H5 và anh Huỳnh Qu c C  cho rằn  c c phần đất anh 

N u ễn Minh H  đứn  tên GCNQ  Đ l  của c c đươn  sự, vì c c đươn  sự 

va  tiền của anh H2, anh H2 buộc ph i l m Hợp đồn  chu ển nhượn . Na   êu 

cầu hủ  c c HĐCNQ  Đ với anh H2 đồn  ý tr  tiền va  cho anh H2. 

[ ] Xét kh n  c o của Ngân hàng V2 và anh H2  êu cầu được xử lý t i s n 

thế chấp thấ  rằn :  

[ .1] Về chứn  cứ: n    1  9   18, b  N u ễn Thị C1 và anh Nguyễn 

Minh H2 có ký HĐCNQ  Đ diện tích 1  ,  m
2
, thửa đất s    7, tờ b n đồ s  

9, tọa lạc tại ấp L, xã L, thị xã H, Tâ  Ninh. Gi  chu ển nhượn  l  7 .   .    

đồn  ( út lục s      đến    ,   8). Tu  nhiên,  iên b n định  i  n    

18 8      thì  i  đất của b  C1 l   5.   .    đồn  m n an  tươn  đươn  

 .   .    đồn  m
2
 x 142,2 m

2
 =    .188.    đồn . Trên đất có  1 căn nh  có 

gi  l :  .9  .  9 đồn . Tổn   i  trị t i s n l :    .188.    đồn  +  .9  .  9 

đồn  =   7.1 5.  9 đồn . Như vậ ,  i  chu ển nhượn  to n nh  đất của b  C1 

thấp hơn kho n   5 lần so với  i  thực tế. Hiện b  C1 vẫn còn cư trú tại nh . 
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- Ngày 17/9/2018, ông N u ễn Văn H  và anh N u ễn Minh H  có ký 

HĐCNQ  Đ có côn  chứn  s  8   , qu ển s  15.TP CC- CC HĐG  tại Văn 

phòng C3, diện tích 1 5,8 m
2
, thửa đất s    8, tờ b n đồ s  9 tọa lạc tại ấp L, xã 

L, thị xã H, tinh T. Gi  chu ển nhượn  l  7 .   .    đồn  ( út lục 18  đến 

19 ); Tu  nhiên,  i  nh  đất thực tế của ôn  H4  8 .   . 55 đồn . Như vậ ,  i  

chu ển nhượn  to n bộ nh  đất của ôn  H4 thấp hơn kho n   7 lần so với  i  

thực tế. 

- Ngày 19/9/2018, anh Huỳnh Qu c C  và anh N u ễn Minh H  có ký 

HĐCNQ  Đ có côn  chứn  s  8151, Qu ển s  1 .TP CC- CC HĐG  tại Văn 

phòng C3, diện tích 17 ,  m
2
, thửa đất s  58 , (thửa mới 588), tờ b n đồ mới s  

 1, tọa lạc tại ấp L, xã T, thị xã H, Tâ  Ninh. Gi  chu ển nhượn  l  8 .   .    

đồn  ( út lục   9 đến    , -    , 1  ). Tu  nhiên,  i  nh  đất của anh C2 là 

1.039.39 .9 7 đồn . Như vậ   i  chu ển nhượn  to n nh  đất của anh C2 thấp 

hơn kho n  1  lần so với  i  thực tế. 

- Ngày 27/10/2018, anh Phạm Văn H5 và anh N u ễn Minh H  có ký 

HĐCNQ  Đ có côn  chứn  s  9 51, Qu ển s  18.TP CC- CC HĐG  tại Văn 

phòng C3, diện tích   1,  m
2
, thửa đất s    7, tờ b n đồ s     , tờ b n đồ mới 

 1 tọa lạc tại ấp L, xã L, thị xã H, Tâ  Ninh. Gi  chu ển nhượn  l  1  .   .    

đồn  ( út lục   7 đến   9). Tu  nhiên,  i  nh  đất của anh H5 1.428.479.541 

đồn . Như vậ   i  chu ển nhượn  to n nh  đất của anh H5 thấp hơn kho n  1  

lần so với  i  thực tế. 

Anh C2, anh H5, bà C1 và ông H4 đều có yêu cầu hủy HĐCNQ  Đ với 

anh H2, vì cho rằng chỉ vay tiền của anh H2, việc ký HĐCNQ  Đ với anh H2 

là gi  tạo nhằm b o đ m cho hợp đồng vay. Xét thấy: lời trình bày và yêu cầu 

khởi kiện của b  C1, ông H4, anh H5, anh C2 l  có căn cứ, bởi lẽ:  i  chu ển 

nhượn  m  c c bên tho  thuận thấp hơn nhiều lần so với  i  thực tế, anh H2 

không cung cấp được chứng cứ tr  tiền chuyển nhượng nên c c HĐCNQ  Đ 

nêu trên l   i  tạo nhằm che đậ  hợp đồn  v   t i s n. Ngoài ra, anh H2 nhận 

chu ển nhượn  đất của b  C1, ông H4, anh H5, anh C2 trên đất có nh  nhưn  

khôn  được đề cập tron  hợp đồn  chu ển nhượn , hiện nhữn  n ười chu ển 

nhượn  đất vẫn đan  qu n lý sử dụn  đất v  sinh s n  trên đất n   nên c c 

HĐCNQ  Đ n   bị vô hiệu do có đ i tượn  khôn  thực hiện được theo quy 

định tại Điều   8 của  ộ luật  ân sự.  

- Cấp sơ thẩm kết luận c c HĐCNQ  Đ nêu trên  i  tạo nhằm che đậ  

hợp đồn  va  t i s n  iữa anh H2 với anh C2, anh H5, bà C1 và ông H4 là có 

căn cứ. 

- Tại phiên tòa, anh H2 cho rằn  anh nhận chu ển nhượn  phần đất của b  

C1 và ông H4 với  i     .   .    đồn ,  i  chu ển nhượn  với anh H5 

1.   .   .    đồn ,  i  chu ển nhượn  với anh C2    .   .    đồn  nhưn  

anh H2 khôn  cun  cấp chứn  cứ chứn  minh việc thỏa thuận n  .  

[ . ]  o HĐCNQ  Đ  iữa anh H2 đ i với b  C1, ông H4, anh H5, anh C2 

vô hiệu nên khôn  l m ph t sinh qu ền v  n hĩa vụ, c c bên ph i ho n tr  cho 
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nhau nhữn   ì đã nhận theo Điều 1 1 của  ộ luật  ân sự. C c đươn  sự chưa 

 iao nhận đất nên khôn  buộc anh H2 tr  lại đất nên b  C1 được tiếp tục sử 

dụn  diện tích 1  ,  m
2
, thửa đất s    7, ôn  H4 được tiếp tục sử dụn  diện tích 

145,8 m
2
, thửa đất s    8, anh H5 được tiếp tục sử dụn  diện tích   1,  m

2
, thửa 

đất s    7 (thửa mới    ), anh C2 được tiếp tục sử dụn  diện tích 17 ,  m
2
, 

thửa đất s  58 , (thửa mới 588).  

[ . ] HĐCNQ  Đ  iữa anh H2 đ i với bà C1, ông H4, anh H5, anh C2 vô 

hiệu nên hợp đồn  thế chấp Q  Đ s    19.   9.HĐTC.  1 đ i với c c thửa 

đất m  anh H2 thế chấp cho N ân h n  để đ m b o c c hợp đồn  va  cũn  bị 

vô hiệu, mặc dù khi nhận thế chấp N ân h n  có thẩm định nhưn  khôn  hỏi rõ 

nhữn  n ười đan  có nh  ở v  trực tiếp sinh s n  trên đất n   để tìm hiểu về t i 

s n nhận thế chấp nên khôn  được xem l  nhận thế chấp n a  tình.  o đó, 

kh n  c o của Ngân hàng V2 và anh H2 khôn  có căn cứ, Hội đồn  xét xử 

khôn  chấp nhận. 

[ ] HĐCNQ  Đ vô hiệu nhưn  hợp đồn  va  t i s n có hiệu lực. Đ i với 

việc ôn  H4, bà C1, anh C2 và anh H5 va  tiền của anh H2 nhưn  c c bên 

khôn  th n  nhất s  tiền va , ôn  H4, bà C1, anh C2 và anh H5 cũn  khôn  

chứn  minh được s  tiền va  cụ thể l  bao nhiêu. Cấp sơ thẩm căn cứ v o 

HĐCNQ  Đ m  c c bên đã ký để x c định s  tiền va  v  buộc b  C1, ông H4, 

anh H5, anh C2 ph i tr  v n va  v  tính lãi suất l  có cơ sở. Cụ thể: 

-  uộc b  N u ễn Thị C1 ph i tr  cho anh H2   c v  lãi s  tiền 

1  . 8 .    đồn ;  

- Anh Phạm Văn H5 tr  cho anh H2   c v  lãi s  tiền 1 7. 81.    đồn ;  

- Ông N u ễn Văn H  tr  cho anh H2   c v  lãi s  tiền 1  . 1 .    đồn ;  

- Anh Huỳnh Qu c C  tr  cho anh H2   c v  lãi s  tiền 118.8  .    đồn . 

[5] Đ i với kh n  n hị của Viện trưởn  Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Tâ  

Ninh nhận thấ , cấp sơ thẩm khi tu ên b  HĐCNQ  Đ vô hiệu nhưn  khôn  

tu ên c c phần đất trên thuộc qu ền sử dụn  của ai, khôn  tu ên Hợp đồn  thế 

chấp Q  Đ s    19.   9.HĐTC P.  1 n    1      19 vô hiệu, khôn  qu ết 

định s  tiền va  ph i tr  tron  phần qu ết định của b n  n l  thiếu sót, kh n  

n hị của Viện kiểm s t l  có căn cứ, Hội đồn  xét xử chấp nhận v  sửa một 

phần b n  n sơ thẩm v  bổ sun  phần thiếu sót v o qu ết định của b n  n l  phù 

hợp tại Điều 1 1 của  ộ luật  ân sự.  

Từ nhữn  căn cứ nêu trên, Hội đồn  xét xử khôn  chấp nhận kh n  c o 

của n u ên đơn Ngân hàng V2, bị đơn anh N u ễn Minh H . Chấp nhận kh n  

n hị của Viện trưởn  Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Tâ  Ninh; sửa một phần b n 

 n sơ thẩm. 

[ ] Xét đề n hị của Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Tâ  Ninh tại 

phiên tòa phúc thẩm l  có căn cứ chấp nhận.  

[7] Về  n phí dân sự sơ thẩm: Anh H2, chị H3 ph i chịu  n phí theo qu  

định tại kho n   Điều    của N hị qu ết s        1  U TVQH1  n    
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   1    1  của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội về  n phí, lệ phí Tòa  n cụ thể như 

sau: 

-    tiền n u ên đơn được To   n chấp nhận l   .1  . 9 .    đồn  ph i 

chịu  n phí l  7 .   .    đồn  + (1  . 9 .    đồn  x  %) = 75.  5.    đồn . 

- Yêu cầu huỷ hợp đồn  của b  C1, ông C2, anh C2, anh H5 được chấp 

nhận nên anh H2 ph i chịu 1.   .    đồn . 

Hai kho n  n phí anh H2, chị H3  ph i chịu l   7 .  5.    đồn . 

- Bà C1, anh C2, anh H5 và ông H4 ph i chịu  n phí 5% của s  tiền ph i tr  

cho anh H2 theo qu  định kho n   Điều    của N hị qu ết s  

      1  U TVQH1 . Cụ thể: 

- Bà N u ễn Thị C1 ph i chịu 5.   .    đồn .  

- Anh Huỳnh Qu c C  ph i chịu 5.9  .    đồn .  

- Anh Phạm Văn H5 ph i chịu 7. 7 .    đồn .  

- Ông N u ễn Văn H  ph i chịu 5.   .    đồn .  

[7] Về  n phí dân sự phúc thẩm:  êu cầu kh n  c o của Ngân hàng V2, anh 

H2 khôn  được chấp nhận nên mỗi n ười ph i chịu    .    đồn  theo qu  định 

tại kho n 1 Điều  9 của N hị qu ết       1 . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ kho n 1 Điều   9 của  ộ luật T  tụn  dân sự;  

Khôn  chấp nhận kh n  c o của b  Trần Thị Thu H (đại diện n u ên đơn 

N ân h n  Thươn  mại cổ phần Q  (V2) v  bị đơn anh N u ễn Minh H ; 

Chấp nhận Quyết định kháng nghị s  15 QĐ-VKS-DS ngày 24/8/2023 của 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

 ửa một phần   n  n  ân sự sơ thẩm s   7 2023/DS-ST ngày 27 tháng 7 

năm      của Tòa  n nhân dân thị xã Ho  Th nh, tỉnh Tâ  Ninh. 

Căn cứ v o c c điều 1  , 1 1,   8,    ,   5,    ,   8, 5   của  ộ luật 

 ân sự; Điều 1  , 17  v  188 của Luật Đất đai; Điều 91 của Luật c c Tổ chức 

tín dụn ; N hị qu ết s        1  U TVQH1  n       1    1  của Ủ  ban 

thườn  vụ Qu c hội về  n phí, lệ phí Tòa  n: 

 1. Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của N ân h n  Thươn  mại cổ 

phần Q  (V2) đ i với anh N u ễn Minh H  v  chị Đặn  Thị H  về “Tranh 

chấp hợp đồng tín dụng”;  

1.1.  uộc anh N u ễn Minh H  v  chị Đặn  Thị H  có n hĩa vụ tr  tiền 

  c v  tiền lãi cho N ân h n  Thươn  mại Cổ phần Q  2.160.29 .    đồn  
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(hai tỷ một trăm s u mươi triệu hai trăm chín mươi ba n hìn b n trăm s u 

mươi b n) đồn .  

Kể từ ngày 28/7/2023, anh Nguyễn Minh H2 và chị Đặng Thị H3 còn phải 

chịu tiền lãi quá hạn theo mức lãi suất tại các hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín 

dụng số 2019.0349.HĐTD.641 ngày 13/3/2019; hợp đồng tín dụng số 

2019.0353.HĐTD.641 ngày 14/3/2019 và đề nghị phát thẻ tín dụng quốc tế kiêm 

hợp đồng mở và sử dụng tài khoản ngày 21/4/2020 cho đến khi thanh toán xong 

khoản nợ gốc. 

1. . Khôn  chấp nhận  êu cầu xử lý t i s n đ m b o để thu hồi nợ Ngân 

h n  Thươn  mại cổ phần Q  (V2) đ i với c c phần đất diện tích 145,8 m
2
, thửa 

đất s    8; diện tích 1  ,  m
2
, thửa đất s    7, tờ b n đồ s  9, tọa lạc tại ấp L, 

xã L, thị xã H; diện tích   1,  m
2
, thửa đất s    7 (thửa mới    ), tờ b n đồ mới 

 1, tọa lạc tại ấp L, xã L, thị xã H; diện tích 17 ,  m
2
, thửa đất s  58 , (thửa mới 

588), tờ b n đồ mới s   1, tọa lạc tại ấp L, xã T, thị xã H do anh N u ễn Minh 

H2 đứn  tên GCNQ  Đ. 

1.3.  Tu ên b  hợp đồn  thế chấp t i s n s    19.   9.HĐTC P.  1 n    

1      19  đ i với c c thửa đất   7,   8 tờ b n đồ s  9, tọa lạc tại ấp L, xã L, thị 

xã H, tỉnh Tây Ninh; thửa   7, (thửa mới    ) tờ b n đồ mới  1, toạ lạc tại ấp L, 

xã L, thị xã H v  thửa đất s  58 , (thửa mới 588), tờ b n đồ mới s   1, tọa lạc 

tại ấp L, xã T, thị xã H do anh N u ễn Minh H  đứn  tên GCNQ  Đ vô hiệu. 

 . Chấp nhận  êu cầu độc lập của, b  N u ễn Thị C1, ông N u ễn Văn 

H4, anh Phạm Văn H5 và anh Huỳnh Qu c C  về “Yêu cầu hủ  hợp đồn  

chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất”. 

 .1. Tu ên b  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất côn  chứn  s  

8   , Qu ển s  15.TP CC- CC HĐG  n    17 9   18  iữa ôn  N u ễn Văn 

H4 và anh N u ễn Minh H  diện tích 1 5,8 m
2
, thửa đất s    8, tờ b n đồ s  9, 

tọa lạc tại ấp L, xã L, thị xã H, tỉnh Tâ  Ninh vô hiệu. Ôn  N u ễn Văn H  

được qu ền sử dụn  diện tích 1 5,8 m
2
, thửa đất s    8 (nêu tại mục  .1 trên). 

2.2.  Tu ên b  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất côn  chứn  s  

7998, Qu ển s  15.TP CC- CC HĐG  n    1  9   18  iữa b  N u ễn Thị C1 

và anh N u ễn Minh H  diện tích 1  ,  m
2
, thửa đất s    7, tờ b n đồ s  9, tọa 

lạc tại ấp L, xã L, thị xã H, tỉnh Tâ  Ninh vô hiệu.    N u ễn Thị C1 được 

qu ền sử dụn  diện tích 1  ,  m
2
, thửa đất s    7 (nêu tại mục  . ). 

2.3.  Tu ên b  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất côn  chứn  s  

9 51, Qu ển s  18.TP CC- CC HĐG  n     7 1    18  iữa anh Phạm Văn 

H5 và anh N u ễn Minh H  diện tích   1,  m
2
, thửa đất s    7, (thửa mới s  

   ), tờ b n đồ s   1, tọa lạc tại ấp L, xã L, thị xã H, tỉnh Tâ  Ninh vô hiệu. 
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Anh Phạm Văn H5 được qu ền sử dụn  diện   1,  m
2
, thửa đất s      (nêu tại 

mục  . ). 

2.4.  Tu ên b  hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất có côn  chứn  

s  8151, Qu ển s  1 .TP CC- CC HĐG  n    19 9   18  iữa anh Huỳnh 

Qu c C  và anh N u ễn Minh H  diện tích 17 ,  m
2
, thửa đất s  58 , (thửa 

mới 588), tờ b n đồ mới s   1, tọa lạc tại ấp L, xã T, thị xã H, tỉnh Tâ  Ninh vô 

hiệu. Anh Huỳnh Qu c C  được qu ền sử dụn  diện tích 170,4 m
2
, thửa mới 

588 (nêu tại mục  . ). 

Ông Nguyễn Văn H4, bà Nguyễn Thị C1, anh Phạm Văn H5 và anh Huỳnh 

Quốc C2 căn cứ vào quyết định của bản án này, liên hệ cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền làm các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật. 

3. Xử lý hợp đồn  va  t i s n: 

 .1.  uộc b  N u ễn Thị C1 ph i tr  cho anh N u ễn Minh H  s  tiền 

1  . 8 .    (một trăm lẻ b n triệu khôn  trăm t m mươi s u n hìn) đồn ; 

  . .  uộc anh Phạm Văn H5 ph i tr  cho anh N u ễn Minh H  s  tiền 

1 7. 81.    (một trăm b n mươi b   triệu b n trăm t m mươi m t n hìn) đồn ;  

 . .  uộc ôn  N u ễn Văn H  ph i tr  cho anh N u ễn Minh H  s  tiền 

1  . 1 .    đồn  (một trăm lẻ b n triệu khôn  trăm mười n hìn) đồn ;  

 . .  uộc anh Huỳnh Qu c C  tr  cho anh N u ễn Minh H  s  tiền 

118.8  .    đồn  (một trăm mười t m triệu t m trăm t m trăm lẻ b n n hìn) 

đồn . 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

 . Về chi phí t  tụn : anh N u ễn Minh H  ph i tr  lại cho Ngân hàng 

thươn  mại cổ phần Q  s  tiền l   .   .    đồn .  

5. Về  n phí sơ thẩm dân sự:  

5.1. Anh N u ễn Minh H  v  chị Đặn  Thị H  ph i chịu 7 .  5.    đồn  

(b   mươi s u triệu b n trăm lẻ năm n hìn) đồn . 

5.2. Ông N u ễn Văn H  ph i chịu s  tiền 5.   .    (năm triệu hai trăm 

n hìn) đồn , khấu trừ tạm ứn   n phí    .    đồn  theo  iên lai thu s  

    9   n    15 th n  8 năm      của Chi cục thi h nh  n dân sự thị xã Hòa 
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Th nh, tỉnh Tâ  Ninh. Ôn  H4 còn ph i nộp  .9  .    đồn  (b n triệu chín 

trăm n hìn) đồn . 

5.3. Bà N u ễn Thị C1 ph i chịu s  tiền 5.   .    đồn , khấu trừ s  tiền 

   .    đồn  tạm ứn   n phí theo  iên lai thu s      9   n    15 th n  8 năm 

     của Chi cục thi h nh  n dân sự thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh.    C1 

còn ph i nộp  .9  .    (b n triệu chín trăm lẻ b n n hìn) đồn . 

5.4. Anh Huỳnh Qu c C  ph i chịu s  tiền 5.9  .    đồn , khấu trừ s  tiền 

   .    đồn  tạm ứn   n phí theo biên lai thu s      9   n       th n  8 năm 

     của Chi cục thi h nh  n dân sự thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh. Anh C2 

còn ph i nộp 5.   .    đồn  (năm triệu s u trăm b n mươi n hìn) đồn . 

5.5. Anh Phạm Văn H5 ph i chịu s  tiền 7. 7 .    đồn , khấu trừ s  tiền 

   .    đồn  tạm ứn   n phí theo  iên lai thu s      9 7 n       th n  8 năm 

     của Chi cục thi h nh  n dân sự thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh. Anh H5 

còn ph i nộp 7. 7 .    đồn  (b   triệu khôn  trăm b   mươi b n n hìn) đồn . 

5. . Ho n tr  cho N ân h n  Thươn  mại cổ phần Q  s  tiền  9.9  .5   

(hai mươi chín triệu chín trăm s u mươi n hìn năm trăm) đồn  tiền tạm ứn   n 

phí theo  iên lai thu s       8  n    11 th n  11 năm    1 của Chi cục thi 

h nh  n dân sự thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  Ninh. 

 . Án phí dân sự phúc thẩm: N ân h n  Thươn  mại cổ phần Q , anh 

N u ễn Minh H  mỗi n ười ph i chịu s  tiền    .    đồn , khấu trừ tiền tạm 

ứn   n phí mỗi n ười đã nộp s  tiền    .    (ba trăm n hìn đồn ) theo  iên lai 

thu s     179  n    1  th n  8 năm      v   iên lai thu s  0021806 ngày 11 

th n  8 năm      của Chi cục thi h nh  n dân sự thị xã Hòa Th nh, tỉnh Tâ  

Ninh;  hi nhận N ân h n  v  anh H2 đã nộp đủ  n phí phúc thẩm. 

7. Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự.   

8.   n  n phúc thẩm có hiệu lực kể từ n    tu ên  n. 
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Nơi nhận: 

- TAN CC tại TPHCM; 

- VK N CC tại TPHCM; 

- VK N  tỉnh Tâ  Ninh; 

- TAND TX Hoà Thành; 

- CCTHADS TX Hoà Thành; 

- Phòn  Kiểm tra n hiệp vụ; 

- C c đươn  sự; 

- Lưu tập  n; 

- Lưu hồ sơ vụ  n. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tâm 

 

 

 

 

 


